
Techcom Securities BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

Hotline: 1800 588 826; cskh@tcbs.com.vn 13/05/2024

www.tcbs.com.vn

Diễn biến thanh khoản VN30F1M

Diễn biến giá VN30 - VN30F1M trong phiên
(2)

VN30F1M (phải)

VN30 (phải)

Độ lệch (trái)

  Độ lệch lớn nhất (i) -0.7

  Độ lệch nhỏ nhất (ii) -8.6

  Chênh lệch (iii) = (i)-(ii) 7.9

Phân bổ độ lệch VN30F1M trong phiên giao dịch
(3)

Diễn biến độ lệch hợp đồng VN30F1M theo ngày
(4)

VN30F2M

0.6%

(3) Đồ thị thể hiện phân bổ độ lệch giữa VN30 và VN30F1M trong phiên, nếu số lần xuất hiện độ lệch lớn trong phiên càng cao, phiên giao dịch càng có nhiều cơ hội để nhà đầu tư thực hiện khai thác 

chênh lệch giá bằng cách đồng thời mở vị thế Short/Long HĐTL và mua/bán khống chỉ số cơ sở (mua cao, bán thấp).

36 -30.8%220

(2) Độ lệch là chênh lệch giá giữa HĐTL và chỉ số cơ sở. Khi độ lệch lớn (dương lớn hoặc âm lớn), NĐT có thể tìm kiếm lợi nhuận phi rủi ro bằng cách đồng thời mở vị thế Short/Long HĐTL và mua/bán 

khống chỉ số cơ sở (mua cao, bán thấp).

VN30F1Q

VN30F2Q 34 / 98.8%19/12/2024 1,271.00 -1.53

(4) Ngoài việc tìm kiếm lợi nhuận phi rủi ro bằng cách thực hiện khai thác chênh lệch giá giữa HĐTL và chỉ số cơ sở, đồ thị diễn biến độ lệch HĐTL theo ngày còn cung cấp cho NĐT một xu hướng dài hạn 

hơn và có thể xác nhận xu hướng tăng của thị trường cơ sở. Ví dụ khi độ lệch sau một thời gian nhỏ hơn 0, bắt đầu tăng và chuyển sang độ lệch dương cho thấy kỳ vọng chung của các nhà đầu tư đối với 

thị trường đã chuyển từ trạng thái tiêu cực sang tích cực, NĐT cân nhắc mở vị thế Long.

(1) OI (viết tắt của Open Interest) là khối lượng vị thế mở, là một chỉ số gần giống với khối lượng giao dịch, đều dùng để đo thanh khoản thị trường. Tuy nhiên, khác với khối lượng giao dịch đo lường tổng 

số hợp đồng đã giao dịch trong phiên, OI tính số lượng hợp đồng vẫn đang được mở vị thế tại cuối mỗi ngày giao dịch. Ví dụ: một NĐT mở một hợp đồng vị thế mua, khối lượng giao dịch và OI đều sẽ 

tăng lên 1 HĐ, nhưng nếu NĐT bán chốt lời hợp đồng này ngay trong phiên thì khối lượng giao dịch sẽ tăng thành 2 HĐ song OI sẽ giảm về 0 vì NĐT không còn nắm giữ vị thế hợp đồng nữa. Thực tế, dòng 

tiền của NĐT này đã thoát ra khỏi thị trường.

OI/% thay đổi OI có thể SD như một tín hiệu xác nhận độ mạnh yếu của xu hướng. OI tăng lên/%thay đổi OI lớn hơn 0 cho thấy xu hướng hiện tại đang mạnh (thị trường tăng, mở vị thế Long, thị trường 

giảm, mở vị thế Short); tuy nhiên OI giảm/% thay đổi OI nhỏ hơn 0 cho thấy xu hướng đang yếu dần và có thể đảo chiều (thị trường đang tăng, mở vị thế Short, thị trường đang giảm, mở vị thế Long).

OI
(1)

47,013

5,042

Thay đổi OI (%)

-1.4%

Chỉ số

VN30F1M

KLGD/

% KLBQ 5d

198,589 / 82.3%16/05/2024

27.4%

483

0.2 / 0.02%

-4.7 / -0.37%

Độ lệch

-6.53

-5.73

-4.03-5.1 / -0.40%

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/05/2024, các HĐTL chỉ số VN30 có diễn biến trái 

chiều. HĐTL VN30F2405 đóng cửa ở mức 1,266.0 đ (-4.4 đ); VN30F2406 đạt 1,266.8 đ 

(-4.7 đ); VN30F2409 đạt 1,268.5 đ (-5.1 đ); và VN30F2412 đạt 1,271.0 đ (+0.2 đ); trong 

khi đó, VN30 chốt phiên ở mức 1,272.5 đ (-0.0 đ).

Basis lớn nhất giữa HĐ VN30F2405 và chỉ số VN30 đạt được trong phiên là -0.7 đ, còn 

basis nhỏ nhất đạt -8.6 đ, tương đương mức chênh lệch cao nhất trong phiên đạt 7.9 

đ. Kết phiên, hợp đồng tương lai VN30F2405 duy trì basis âm và đạt -6.5 điểm. Điều 

này cho thấy NĐT vẫn đang bi quan về triển vọng VN30-Index.

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm so với phiên trước với tổng KLGD đạt 206,869 

HĐ (-30.1%). Tổng lượng vị thế mở toàn thị trường đạt 52,574 hợp đồng, tương 

đương cuối phiên hôm qua.

Dựa trên lý thuyết định giá Arbitrage, giá trị hợp lý (FV) cho HĐTL VN30F2405 là 

1,272.5 đ, cao hơn 6.5 đ so với giá thị trường. Tương tự, giá hợp lý tham khảo cho HĐ 

VN30F2406 là 1,274.6 đ (cao hơn TT 7.8 đ), VN30F2409 là 1,282.9 đ (cao hơn TT 14.4 

đ), và VN30F2412 là 1,294.6 đ (cao hơn TT 23.6 đ).

20/06/2024

19/09/2024

Số ngày còn lạiNgày đáo hạn

3

38

129

8,111 / 470.1%

135 / 96.2%

Đóng cửa

1,266.00

1,266.80

1,268.50

Thay đổi

(+- / %)

-4.4 / -0.35%
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Chênh lệch lớn nhất: 21.1 điểm
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Giá trị hợp lý các hợp đồng tương lai
(5)

Các mã ảnh hưởng đến VN30 trong phiên giao dịch (điểm) Định giá VN30
(6)

P/E (trái)

P/B (phải)

P/E TB6m 18.5

P/B TB6m 2.1

Tín hiệu kỹ thuật
(7)

VN30

ACB

BCM

BID

BVH

CTG

FPT

GAS

GVR

HDB

HPG

MBB

MSN

MWG

PLX

POW

SAB

SHB

SSB

SSI

STB

TCB

TPB

VCB

VHM

VIB

VIC

VJC

VNM

VPB

VRE

(7) Bảng tổng hợp tín hiệu kỹ thuật (theo các đường MA, RSI, MACD) của chỉ số VN30 và các mã cổ phiếu hình thành chỉ số. NĐT sử dụng bảng này để xác định liệu xu hướng hiện tại của VN30 có bền 

vững hay không, từ đó xác định vị thế mở HĐTL. Ví dụ, trong trường hợp các mã đóng góp nhiều điểm số cho VN30 là những mã có xu hướng tín hiệu kỹ thuật tốt, thị trường có thể vẫn sẽ duy trì xu hướng 

tăng và NĐT có thể mở mới vị thế Long. Tuy nhiên, nếu các mã đóng góp điểm nhiều điểm cho chỉ số lại có tín hiệu trung tính, thị trường vẫn đang ở trạng thái giằng co, NĐT nên đứng ngoài quan sát thêm.

(5) Dùng để xác định mức giá hợp lý của HĐTL, đó là mức giá mà ở đó NĐT sẽ không thể khai thác chênh lệch giá giữa HĐTL và chỉ số cơ sở bằng cách mua cao, bán thấp. Giá HĐTL vượt quá mức giá lý 

thuyết nghĩa là HĐTL đang được định giá cao, NĐT có thể khai thác chênh lệch giá bằng cách mở vị thế Short HĐTL, đồng thời mua chỉ số cơ sở. Ngược lại, giá HĐTL nhỏ hơn giá lý thuyết nghĩa là HĐTL 

đang được định giá thấp, NĐT có thể khai thác chênh lệch giá bằng cách mở vị thế Long HĐTL, đồng thời bán khống chỉ số cơ sở.

(6) Định giá VN30 cho NĐT biết mặt bằng chung của thị trường đang đắt hay rẻ. Ở thị trường Việt Nam, mức định giá P/E VN30 thường biến động từ 15x – 25x, còn mức định giá P/B thường biến động từ 

2x – 4x. Khi mặt bằng định giá ở mức cao, tiềm năng tăng giá của thị trường sẽ giảm xuống và rủi ro điều chỉnh cũng cao hơn, NĐT có thể cân nhắc mở vị thế Short.

18,000 / -0.6%

Số ngày tới đáo hạn

3

38

129

220

Hợp đồng

VN30F1M

VN30F2M

VN30F1Q

VN30F2Q

13/05/2024

13/05/2024

13/05/2024

Ngày đáo hạn

Kém khả quan

3.0% 0.2 Trung tính Trung tính

Khả quan Trung tính Trung tính

Khả quan Trung tính Trung tính Trung tính

Kém khả quan Trung tính

Trung tính

Trung tính Trung tính

20/06/2024

19/09/2024

Giá hợp lý Giá hiện tại Chênh lệch

1,272.53 1,272.54 1,266.00 6.54

Giá cơ sở

16/05/2024

Ngày định giá

13/05/2024

1,272.53 1,294.65 1,271.00 23.65

1,272.53 1,274.63 1,266.80 7.83

1,272.53 1,282.95 1,268.50 14.45

1,272.53 / -0.4%

27,700 / 0.0%

19/12/2024

21,750 / 0.0%

27,250 / -1.3%

91,000 / -1.1%

40,100 / -0.6%

21,350 / -0.9%

45,000 / 0.0%

56,200 / -1.4%

48,600 / -0.9%

40,450 / -0.6%

32,300 / -1.7%

129,700 / -1.0%

75,200 / -0.4%

32,000 / 1.1%

3.6 / 105.2%

9.1 / 149.4%

1.2 / 123.6%

5.8 / 84.3%

1.9 / 87.9%

21.8 / 73.9%

0.7 / 61.8%

3. / 62.0%

23,250 / -1.9%

30,200 / -0.8%

22,650 / 0.2%

70,800 / 0.0%

58,300 / -1.0%

39,850 / -0.6%

11,000 / 0.5%

56,900 / -1.2%

11,650 / 0.4%

48,400 / -0.2% 6. / 61.6% 8.8% -0.2

7.9 / 95.8% 4.1% -0.7

35,600 / 0.4% 10.3 / 77.5%

118,800 / 1.6%

65,800 / -1.1%

18,800 / 1.6%

22,250 / -1.1% 4.6 / 64.9%

16.7 / 168.1%

2.7 / 71.4%

1. / 79.7%

1.7 / 124.3%

1.6 / 71.1%

7.2 / 73.7%

2.6 / 50.7%

14. / 94.2%

13.2 / 50.7%

6.5 / 90.1%

3.4 / 67.5%

0.6 / 60.6%

1.9 / 62.3%

7. / 106.6%

0.1 / 44.0%

1.7 / 162.3%

0.4 / 55.8%

5.6 / 111.9%

198.6 / 78.5% 100.0%

7.3%

0.2%

0.9%

0.2%

2.1%

11.1%

0.7%

0.4%

3.8%

7.7%

5.2%

0.0%

5.1%

2.7%

0.4%

0.5%

0.6%

2.6%

4.4%

3.5%

2.1%

4.1%

2.6%

4.4%

8.3%

1.6%

1.9%

-0.2

1.7

-0.6

0.5

0.0

-0.3

-0.3

-0.6

0.0
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0.0

-4.9

0.2
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0.0
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0.0

0.1
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-0.9 Trung tính
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Khả quanTrung tính

Trung tính
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Trung tính

Trung tính

1.1

1.1

0.4

0.6

1.1

1.1

0.9

0.6

0.6

1.1

1.2

1.3

1.7

1.1

Trung tính

0.7

1.3

1.1

Trung tính Trung tính

Khả quan Trung tính Trung tính Trung tính

Trung tínhTrung tính

Kém khả quan

Trung tính

Khả quan

Khả quan

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Trung tính

1.0

0.9

0.7

1.0

Kém khả quan

Trung tính

Kém khả quan

Trung tính

Khả quan

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Kém khả quan

Trung tính

Kém khả quan

Trung tính

Trung tính

Khả quan

Trung tính

Khả quan Trung tính

Khả quan

Trung tính

Kém khả quan

Kém khả quan

Trung tính

Khả quan

Trung tính

Trung tính

Khả quan

Kém khả quan

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Khả quan

Trung tính

Trung tính

Khả quan

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Trung tính Trung tính

Trung tính

Trung tính

Khả quan

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Khả quan

Trung tính

Khả quan Trung tính

1.2

1.2

0.8

0.9

0.5

0.1

Trung tính

Trung tính

Kém khả quan

Khả quan

Kém khả quan

Khả quan

Trung tính

Khả quan

Trung tính

Khả quan

Trung tính

Khả quan

Khả quan

Khả quan

Khả quan

Khả quan

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Khả quan

Khả quan

Trung tính

Trung tính

Trung tính

Tổng kết

Tín hiệu kỹ thuật
Mã CK

Giá đóng cửa/

% thay đổi

KLGD (tr đ.vị)/

% KLBQ 5d
Tỷ trọng VN30

Điểm số

đóng góp
Beta

MA RSI MACD

18.5

2.3

1.5

2.0

2.5

12

14

16

18

20

22

24

13/11 13/12 13/01 13/02 13/03 13/04 13/05

1.7

0.5

0.2

0.2

0.1

-0.7

-0.7

-0.8

-0.9

-1.4

VPB

VJC

SSI

SHB

MBB

MWG

STB

HPG

HDB

FPT

http://www.tcbs.com.vn/

